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TÓM TẮT
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (VNFF), với vai trò là đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ Chương trình giảm phát thải khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chương trình), đã xây dựng Quy định phòng chống bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục (SEAH) tại nơi làm việc nhằm bảo đảm tất cả các hoạt động của Chương trình được thực hiện trong môi trường an toàn, tôn trọng và có trách nhiệm.
Quy định này được áp dụng cho tất cả các đối tượng tham gia, hưởng lợi từ Chương trình, bao gồm: viên chức, người lao động của VNFF và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) các tỉnh[footnoteRef:1], nhà thầu, đối tác, đơn vị cung cấp dịch vụ, chuyên gia, tư vấn, chủ rừng, Ủy ban nhân dân (UBND) xã và tổ chức khác được giao trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng. Quy định này được xây dựng dựa trên nguyên tắc: không khoan nhượng, lấy nạn nhân làm trung tâm, bảo mật thông tin, trách nhiệm giải trình, thúc đẩy bình đẳng giới và hòa nhập xã hội. [1:  Gồm 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ: Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi và Khánh Hòa] 

VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh tham gia Chương trình cam kết phòng chống SEAH thông qua các hoạt động tập huấn khi bắt đầu công việc và đào tạo định kỳ, truyền thông nâng cao nhận thức, lồng ghép các biện pháp bảo vệ SEAH vào toàn bộ hoạt động của Chương trình; thiết lập và duy trì các kênh tiếp nhận báo cáo an toàn, bảo mật và dễ tiếp cận; mọi báo cáo được xử lý kịp thời, công bằng và có biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin không bị trả thù; người bị hại được hỗ trợ y tế, tâm lý – xã hội và pháp lý; người sai phạm được đảm bảo quyền theo đúng quy trình pháp lý. Các hành vi vi phạm khi được xác minh sẽ phải chịu hình thức kỷ luật, bao gồm chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh tham gia Chương trình thiết lập và thực hiện cơ chế giám sát và rà soát bảo đảm thực thi hiệu quả, thông qua các cuộc làm việc định kỳ, đánh giá hồ sơ vụ việc và rà soát toàn diện quy định ít nhất ba năm một lần. Mọi cập nhật được truyền đạt rõ ràng đến tất cả các bên liên quan.
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1. [bookmark: _Toc214527936][bookmark: _Toc212187984][bookmark: _Toc212187985][bookmark: _Toc212187986][bookmark: _Toc212187987][bookmark: _Toc212187988][bookmark: _Toc212187989][bookmark: _Toc212187990][bookmark: _Toc212187991][bookmark: _Toc212187992][bookmark: _Toc200972986][bookmark: _Toc214527937]Giới thiệu
1.1. [bookmark: _Toc214527938]Bối cảnh và lý do
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (VNFF) với vai trò là đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ Chương trình giảm phát thải khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chương trình), nhận thức rõ tính cấp thiết của việc phòng chống và ứng phó hiệu quả với các hành vi bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục (SEAH). Những hành vi sai trái này không chỉ xâm phạm quyền con người, mà còn làm tổn hại uy tín của tổ chức, làm suy giảm niềm tin của cộng đồng và đe dọa tính bền vững của Chương trình.
Các hoạt động lâm nghiệp thường được triển khai ở những khu vực vùng sâu, vùng xa hoặc biệt lập - nơi công tác giám sát còn hạn chế và dịch vụ hỗ trợ khó tiếp cận, tạo ra những điều kiện dễ bị tổn thương hơn đặc biệt là đối với phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế về kinh tế. Bất bình đẳng giới, chênh lệch quyền lực và loại trừ xã hội dễ làm gia tăng nguy cơ xảy ra SEAH.
Thông qua việc ban hành quy định này, VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh tham gia Chương trình khẳng định và bảo đảm mọi hoạt động trong khuôn khổ Chương trình được thực hiện trong môi trường an toàn, tôn trọng và có trách nhiệm, nhằm bảo vệ phẩm giá con người, thúc đẩy bình đẳng giới và củng cố niềm tin của cộng đồng.
1.2. [bookmark: _Toc214527939]Khung luật pháp quốc gia
Hiến pháp năm 2013 và Hiến pháp sửa đổi năm 2025[footnoteRef:2] quy định và bảo đảm các quyền và sự bảo vệ cơ bản cho mọi công dân. Hiến pháp quy định: Mọi người đều có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái pháp luật.[footnoteRef:3] Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, ngược đãi, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác.[footnoteRef:4] Những quy định hiến định này tạo khuôn khổ pháp lý cao nhất cho việc bảo vệ quyền con người tại Việt Nam. [2:  Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 6 năm 2025. Chi tiết tại: https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2025/7/52-vbhn-vpqh.pdf ]  [3:  Điều 19, Hiến pháp 2013 – Xem chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx]  [4: Khoản 1, Điều 20, Hiến pháp 2013 – Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx] 

Hiến pháp cũng bảo đảm quyền khiếu nại và tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của mọi công dân. Cụ thể, Khoản 1 Điều 31 quy định  mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền về những hành vi vi phạm pháp luật.[footnoteRef:5] Đồng thời, Hiến pháp cũng qui định về nghĩa vụ của các cơ quan chức năng trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo đảm quyền được bồi thường, khôi phục danh dự cho người bị thiệt hại. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và được khôi phục danh dự theo quy định của pháp luật.[footnoteRef:6] Hiến pháp nghiêm cấm mọi hành vi trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền này để vu khống, tố cáo người khác sai sự thật. Điều này cho thấy cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong việc bảo vệ công lý, quyền con người và tính liêm chính trong hệ thống pháp luật.[footnoteRef:7] [5:  Khoản 1, Điều 31, Hiến pháp 2013. Xem chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx]  [6:  Khoản 2, Điều 30, Hiến pháp 2013 – Xem chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx]  [7:  Khoản 3, Điều 30, Hiến pháp 2013. Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx] 

Luật Lao động năm 2019 quy định nghiêm cấm quấy rối tình dục.[footnoteRef:8] Người sử dụng lao động có nghĩa vụ tạo lập, bảo đảm môi trường làm việc an toàn, không có quấy rối tình dục và thực hiện các giải pháp phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.[footnoteRef:9] Luật Lao động năm 2019 cũng quy định nội dung phòng chống quấy rối tình dục phải được đưa vào quy chế, quy định nội bộ của doanh nghiệp, tổ chức, trong đó phải bao gồm một số nội dung quan trọng: (1) định nghĩa về quấy rối tình dục; (2) các hình thức kỷ luật và (3) quy trình xử lý nội bộ khi xảy ra quấy rối tình dục.[footnoteRef:10] Đồng thời, đưa nội dung về bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ thai sản, chế độ nghỉ phép hằng năm; phòng chống bạo lực, quấy rối tình dục tại nơi làm việc vào qui định nội bộ của tổ chức.[footnoteRef:11] Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.[footnoteRef:12] Người lao động có quyền tố cáo với cơ quan có thẩm quyền nếu người sử dụng lao động có hành vi ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động hoặc hành vi khác vi phạm pháp luật.[footnoteRef:13] Tuy nhiên, người lao động cũng có thể bị phạt tiền nếu có hành vi quấy rối tình dục.[footnoteRef:14] [8:  Khoản 3, Điều 8, Bộ luật lao động năm 2019. Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx ]  [9:  Mục d, Khoản 2, Điều 6, Bộ luật Lao động năm 2019. Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx]  [10:  Mục d, Khoản 2, Điều 6, Bộ luật Lao động năm 2019. Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx]  [11:  Khoản 7, Điều 67, Bộ luật Lao động 2019. Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx]  [12:  Khoản 3, Khoản 2, Điều 35, Bộ luật lao động năm 2019. Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx]  [13:  Khoản 4, Điều 164, Bộ luật Lao động 2019. Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx]  [14:  Khoản 2, Điều 125, Bộ luật Lao động 2019. Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx] 

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động phải có quy định chi tiết về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, phù hợp với tính chất, đặc điểm công việc và nơi làm việc. Ngoài ra, cần làm rõ trách nhiệm, thời hạn, trình tự, thủ tục xử lý nội bộ đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, bao gồm trách nhiệm, thời hạn, trình tự, phương pháp khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.[footnoteRef:15] Nghị định số 145/2020/NĐ-CP cũng quy định hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với người có hành vi quấy rối tình dục hoặc người vu khống, tùy theo mức độ, tính chất vi phạm. Ngoài ra, phải bồi thường thiệt hại cho người bị hại và có biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, yêu cầu khi xử lý quấy rối tình dục phải bảo đảm nguyên tắc nhanh chóng, kịp thời, bảo mật, danh dự, uy tín, nhân phẩm, an toàn cho  bị quấy rối tình dục, người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại.[footnoteRef:16]  [15:  Khoản 1, Điều 85, Bộ luật lao động năm 2019. Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx]  [16:  Khoản 1, Điều 85, Bộ luật lao động năm 2019. Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx] 

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định trách nhiệm và nghĩa vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho người lao động.[footnoteRef:17] Tổ chức đại diện người lao động có trách nhiệm: (i) Cung cấp thông tin, tư vấn, đại diện cho người lao động bị quấy rối tình dục, người lao động bị khiếu nại, tố cáo về hành vi quấy rối tình dục; (ii) Phổ biến, tuyên truyền, tập huấn các quy định về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.[footnoteRef:18] Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Đặc biệt, khi có khiếu nại, tố cáo về quấy rối tình dục tại nơi làm việc, người sử dụng lao động phải kịp thời ngăn chặn, xử lý và có biện pháp bảo vệ bí mật, danh dự, uy tín, nhân phẩm, an toàn của  bị quấy rối tình dục, người khiếu nại, tố cáo và người bị khiếu nại, tố cáo.[footnoteRef:19] [17:  Điểm b và c Khoản 3 Điều 86 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động năm 2019. Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-145-2020-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx  ]  [18:  Mục b, Khoản 1, Điều 86, Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động năm 2019. Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-145-2020-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx  ]  [19: Mục c, Khoản 1, Điều 86, Bộ luật lao động năm 2019. Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx] 

Nghị định số 12/2022/NĐ-CP về xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động có một số quy định về xử phạt đối với hành vi quấy rối tình dục khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, khuyến khích người sử dụng lao động chủ động xây dựng và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống quấy rối tình dục. Khoản 3, Điều 11 Nghị định này quy định phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.[footnoteRef:20] Khoản 4, Điều 30 Nghị định này quy định phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động hoặc sử dụng vũ lực đối với người giúp việc gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.[footnoteRef:21] [20:  Khoản 3, Điều 11, Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động năm 2022. Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-12-2022-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-lao-dong-bao-hiem-nguoi-lam-viec-nuoc-ngoai-479312.aspx ]  [21:  Khoản 4, Điều 30, Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động năm 2022. Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-12-2022-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-lao-dong-bao-hiem-nguoi-lam-viec-nuoc-ngoai-479312.aspx ] 

Các quy định trong Hiến pháp, luật pháp và các văn bản quy phạm hiện hành đã hình thành một khuôn khổ pháp lý quốc gia mang tính ràng buộc cho việc phòng chống các hành vi bóc lột, xâm hại và quấy rối tình dục. Quy định này được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật hiện có, góp phần củng cố, thực thi hiệu quả các nghĩa vụ pháp lý đã được quy định.
1.3. [bookmark: _Toc200972987][bookmark: _Toc214527940] Phù hợp với cam kết quốc tế
Quy định này được xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về nghĩa vụ phòng chống và ứng phó với hành vi bóc lột, xâm hại và quấy rối tình dục. Các nghĩa vụ này đã được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên và các chương trình phát triển. 
Công ước số 190 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về Bạo lực và Quấy rối (2019) đã được thông qua vào tháng 6 năm 2019. Công ước số 190 của ILO (viết tắt là C190) là hiệp ước quốc tế đầu tiên khẳng định quyền được làm việc trong một thế giới không có bạo lực và quấy rối, bao gồm cả bạo lực trên cơ sở giới. Công ước này định nghĩa bạo lực và quấy rối là hành vi hoặc mối đe dọa gây tổn hại về thể chất, tâm lý, tình dục hoặc kinh tế. C190 áp dụng cho tất cả các lĩnh vực, công, tư, chính thức và phi chính thức và bao gồm tất cả người lao động bất kể thuộc loại hợp đồng lao động nào. Công ước này mở rộng phạm vi bảo vệ ra ngoài nơi làm việc bao gồm cả việc đi lại liên quan đến công việc, chỗ ở, sự kiện xã hội, truyền thông kỹ thuật số.[footnoteRef:22] [22:  Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Công ước số 190 về Bạo lực và quấy rối, phê chuẩn tháng 6 năm 2019.] 

Chính sách của Liên hợp quốc về xâm hại và bóc lột tình dục định nghĩa xâm hại tình dục là bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc cố ý nào đối với một người dễ bị tổn thương về quyền lực hoặc lòng tin vì mục đích tình dục, bao gồm cả vì lợi ích tiền bạc, xã hội hoặc chính trị. Xâm hại tình dục đề cập đến sự xâm phạm thể xác thực tế hoặc đe dọa mang tính chất tình dục, cho dù bằng vũ lực hay trong các điều kiện bất bình đẳng hoặc cưỡng bức. Sáu nguyên tắc cốt lõi của chính sách này bao gồm: không khoan nhượng, cấm tuyệt đối việc trao đổi tiền, hàng hóa hoặc dịch vụ để đổi lấy quan hệ tình dục, nghiêm cấm mọi hành vi tình dục với người dưới 18 tuổi, bắt buộc báo cáo, coi hành vi bóc lột và lạm dụng tình dục là hành vi vi phạm nghiêm trọng và quy trách nhiệm rõ ràng đối với người quản lý.[footnoteRef:23] [23:  Liên Hợp Quốc, Thông tin của Tổng Thư ký: Các biện pháp đặc biệt nhằm bảo vệ khỏi hành vi bóc lột và lạm dụng tình dục (ST/SGB/2003/13)..] 

Chính sách của Liên hợp quốc cũng định nghĩa quấy rối tình dục là bất kỳ hành vi tình dục không mong muốn hoặc yêu cầu tình dục, bao gồm cả hành vi bằng lời nói hoặc hành động có bản chất tình dục, gây trở ngại cho công việc, tạo ra môi trường làm việc đe dọa, thù địch, xúc phạm hoặc được coi là điều kiện để tuyển dụng, thăng chức hoặc bảo đảm công việc. Chính sách này được áp dụng đối với hành vi cả trong và ngoài nơi làm việc, đồng thời thiết lập các quy trình rõ ràng về việc báo cáo, điều tra và bảo vệ khỏi hành vi trả thù.[footnoteRef:24] [24:  Liên Hợp Quốc, Thông tin của Tổng Thư ký: Cấm phân biệt đối xử, quấy rối (bao gồm quấy rối tình dục) và lạm dụng quyền lực (ST/SGB/2019/8).] 

Khung Môi trường và Xã hội (ESF) của Ngân hàng Thế giới bao gồm các điều khoản giải quyết trực tiếp các rủi ro về SEAH trong các dự án lâm nghiệp. Theo Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội (ESS) 2 về Lao động và Điều kiện làm việc, những người thực hiện dự án được yêu cầu bảo vệ người lao động khỏi mọi hình thức lạm dụng, bao gồm bóc lột tình dục, xâm hại tình dục và quấy rối tình dục. ESS 10 về Cam kết của các bên liên quan yêu cầu thiết lập cơ chế giải quyết khiếu nại có trách nhiệm với SEAH.[footnoteRef:25] [25:  World Bank, Environmental and Social Framework, 2017, ESS2 and ESS10.] 

Tương tự, Tiêu chuẩn thực hiện 2 về Lao động và Điều kiện làm việc của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) có đề ra các nghĩa vụ cụ thể để ngăn ngừa SEAH. Các doanh nghiệp được yêu cầu xác định rủi ro và thực hiện các biện pháp để loại bỏ SEAH trong cả môi trường làm việc và trong các mối quan hệ với cộng đồng.[footnoteRef:26] [26:  International Finance Corporation (IFC), Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, 2012, Performance Standard 2.] 

Hội đồng quản lý rừng (FSC) là một tiêu chuẩn quốc tế được công nhận rộng rãi về quản lý rừng có trách nhiệm. Chứng nhận FSC yêu cầu tuân thủ Chính sách liên kết và các tiêu chuẩn lao động cốt lõi, bao gồm không khoan nhượng đối với SEAH, cũng như tôn trọng quyền của người bản địa và bình đẳng giới. [footnoteRef:27]  [27:  Forest Stewardship Council (FSC), Policy for Association and Core Labour Requirements in FSC Certification, 2021.] 

Hướng dẫn Tự nguyện về Quản trị Trách nhiệm đối với Quyền sử dụng đất đai (VGGT) mặc dù chủ yếu tập trung vào vấn đề quyền sử dụng đất, nhưng cũng nhấn mạnh và củng cố các nguyên tắc then chốt liên quan đến phòng chống SEAH, bao gồm không phân biệt đối xử, bình đẳng giới và bảo vệ khỏi bạo lực, đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương và bị thiệt thòi. [footnoteRef:28] [28:  Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security, 2012.] 

Các khuôn khổ này cùng hội tụ những nguyên tắc cốt lõi: không khoan nhượng đối với hành vi SEAH, lấy nạn nhân làm trung tâm trong ứng phó, bảo vệ khỏi hành vi trả thù và đề cao trách nhiệm của tổ chức trong công tác phòng chống, đào tạo và thiết lập cơ chế khiếu nại có trách nhiệm đối với SEAH. Bằng việc tuân thủ quy định này, VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh tham gia Chương trình khẳng định cam kết thực hiện phòng chống SEAH theo các thông lệ quốc tế tốt nhất và tăng cường tính liêm chính, trách nhiệm giải trình trong mọi hoạt động của mình.
1.4. [bookmark: _Toc201656494][bookmark: _Toc201656567][bookmark: _Toc201656495][bookmark: _Toc201656568][bookmark: _Toc214527941][bookmark: _Toc200972988] Quyền hạn 
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh tham gia Chương trình có trách nhiệm thực thi và thực hiện quy định trong tất cả các hoạt động có liên quan đến Chương trình.  
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh cam kết thực hiện trách nhiệm của mình đối với quản trị đạo đức, tôn trọng phẩm giá con người và trách nhiệm giải trình. Quy định này có tính ràng buộc đối với tất cả các cơ quan, nhân sự, nhà thầu, đối tác tham gia và hưởng lợi từ Chương trình. Đồng thời, quy định này là một phần không tách rời nhiệm vụ quản lý, theo dõi và giám sát Chương trình. Phạm vi áp dụng được mô tả chi tiết trong Mục 2.2 – Phạm vi và đối tượng áp dụng.
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh tham gia Chương trình chịu trách nhiệm thực hiện, phổ biến quy định này cho các bên liên quan và báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ. 
2. [bookmark: _Toc214527942][bookmark: _Toc200972990]Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng 
2.1. [bookmark: _Toc214527943]Mục đích 
Quy định này được xây dựng và thực hiện với ba mục đích chính:
· Tạo môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và không có hành vi SEAH tại nơi làm việc, trong các hoạt động của Chương trình và các hoạt động gắn kết cộng đồng thuộc Chương trình.
· Nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm giải trình thông qua nâng cao hiểu biết về SEAH, thay đổi các hành vi gây hại.
· Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và hỗ trợ; mọi khiếu nại được xử lý công bằng, kịp thời và bảo mật; đồng thời nạn nhân được tiếp cận các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ mà không phải lo sợ bị trả thù hay phân biệt đối xử.
2.2. [bookmark: _Toc214527944]Phạm vi và đối tượng áp dụng
- Phạm vi: Quy định này áp dụng trong khuôn khổ Chương trình giảm phát thải khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ tại Việt Nam (Chương trình).
- Đối tượng áp dụng: Tất cả các nhóm đối tượng liên quan tham gia và hưởng lợi từ Chương trình, cụ thể là:
· Viên chức và người lao động làm việc tại VNFF, 
· Viên chức, người lao động làm việc tại Quỹ BV&PTR các tỉnh tham gia Chương trình.
· Thực tập sinh, tình nguyện viên, chuyên gia, tư vấn (nếu có)
· Nhà thầu, đối tác, đơn vị cung cấp dịch vụ (nếu có)
· Đối tượng hưởng lợi: Chủ rừng, UBND xã và tổ chức khác được giao trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng, cộng đồng dân cư (bao gồm phụ nữ, dân tộc thiểu số), các đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng.
3. [bookmark: _Toc212188001][bookmark: _Toc212188002][bookmark: _Toc200972993][bookmark: _Toc214527945]Định nghĩa và thuật ngữ chính
Một số thuật ngữ dưới đây được sử dụng trong khôn khổ Quy định này. Các ví dụ và giải thích chi tiết cho các thuật ngữ, bao gồm bối cảnh hoạt động lâm nghiệp và tiêu chí báo cáo được hướng dẫn chi tiết trong bản Hướng dẫn thực hiện phòng chống SEAH tại nơi làm việc. 
[bookmark: _Toc200972994][bookmark: _Toc214527946]3.1. Bóc lột tình dục
Bóc lột tình dục là bất kỳ hành vi lạm dụng thực tế hoặc cố ý nào vì mục đích tình dục dựa trên vị thế dễ bị tổn thương, chênh lệch quyền lực hoặc dựa vào lòng tin, bao gồm cả việc kiếm lợi ích tiền bạc hoặc xã hội từ việc bóc lột tình dục người khác.[footnoteRef:29] [29:  Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) – Tại: https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/tackling-sexual-exploitation-abuse-and-harassment/defining-sexual?utm_source=chatgpt.com ] 

[bookmark: _Toc200972995][bookmark: _Toc214527947]3.2. Xâm hại tình dục
Xâm hại tình dục là sự xâm phạm thể xác thực tế hoặc đe dọa mang tính chất tình dục, dùng vũ lực hay trong điều kiện không bình đẳng hoặc cưỡng ép.[footnoteRef:30] [30:  Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) – Tại: https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/tackling-sexual-exploitation-abuse-and-harassment/defining-sexual?utm_source=chatgpt.com 
] 

[bookmark: _Toc200972996][bookmark: _Toc214527948]3.3. Quấy rối tình dục
Bất kỳ hành vi tiếp cận tình dục mà không được đồng ý, yêu cầu tình dục hoặc hành vi bằng lời nói hoặc hành động khác có liên quan đến tình dục gây trở ngại cho công việc, được coi là điều kiện tuyển dụng hoặc tạo ra môi trường đe dọa, thù địch hoặc xúc phạm.[footnoteRef:31][footnoteRef:32] [31:  United Nations Secretary-General’s Bulletin: Prohibition of discrimination, harassment, including sexual harassment, and abuse of authority (ST/SGB/2019/8).]  [32:  Inter-Agency Standing Committee (IASC) Six Core Principles Relating to Sexual Exploitation and Abuse; International Labour Organization (ILO) Convention No. 190 on Violence and Harassment (2019)] 

[bookmark: _Toc200972997][bookmark: _Toc214527949]3.4. Nơi làm việc
Nơi làm việc là bất kỳ địa điểm nào mà người lao động làm việc theo thỏa thuận hoặc theo phân công của người sử dụng lao động, bao gồm các địa điểm hoặc không gian liên quan đến công việc như hoạt động xã hội, hội thảo, đào tạo, chuyến công tác chính thức, bữa ăn, trao đổi qua điện thoại, liên lạc điện tử, phương tiện đi lại do người sử dụng lao động sắp xếp từ nơi cư trú đến nơi làm việc và ngược lại, nơi ở do người sử dụng lao động cung cấp và các địa điểm khác do người sử dụng lao động chỉ định.[footnoteRef:33] [33:  Khoản 3, Điều 84, Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2019. Chi tiết tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-145-2020-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-dieu-kien-lao-dong-quan-he-lao-dong-459400.aspx] 

[bookmark: _Toc200972998][bookmark: _Toc214527950]3.5. Nạn nhân
Một người đã từng bị bóc lột, lạm dụng hoặc quấy rối tình dục. Việc sử dụng thuật ngữ "nạn nhân" thể hiện sự công nhận quyền tự quyết, phẩm giá và khả năng phục hồi."[footnoteRef:34] [34:  OECD DAC Recommendation on Ending Sexual Exploitation, Abuse and Harassment in Development Co-operation and Humanitarian Assistance (2019); Core Humanitarian Standard (CHS); United Nations usage.] 

[bookmark: _Toc200972999][bookmark: _Toc214527951]3.6. Thủ phạm/người bị tố cáo
Người có hành vi bóc lột, lạm dụng hoặc quấy rối tình dục, bất kể chức vụ hay mối quan hệ, bao gồm viên chức, người lao động và các bên liên quan trong Chương trình.
[bookmark: _Toc200973000][bookmark: _Toc214527952]3.7. Nhân chứng/người làm chứng
Là người quan sát hoặc biết về hành vi sai phạm liên quan đến SEAH. [footnoteRef:35] [35:  Reference: OECD (2024), Toolkit to Support Implementation of the DAC Recommendation on Ending SEAH, OECD Publishing, Paris.] 

3.8. Người tố cáo
Bất kỳ người nào báo cáo hành vi sai trái liên quan đến SEAH một cách thiện chí, bao gồm nhân viên, đối tác hoặc thành viên cộng đồng bị ảnh hưởng.[footnoteRef:36] [36:  Reference: OECD (2024), Toolkit to Support Implementation of the DAC Recommendation on Ending SEAH, OECD Publishing, Paris.] 

[bookmark: _Toc200973001][bookmark: _Toc214527953]3.9. Đồng ý
Đồng ý được thông báo, tự nguyện và cùng nhau thực hiện một hoạt động tình dục cụ thể. Sự đồng ý phải được đưa ra mà không có sự ép buộc, thao túng, đe dọa hoặc lạm dụng quyền lực. Sự đồng ý không có giá trị nếu người đó chưa đủ tuổi, bất tỉnh, say xỉn, bị đe dọa hoặc phụ thuộc vào bên kia về sự hỗ trợ, việc làm hoặc sự bảo vệ[footnoteRef:37] [37:  ILO Convention No. 190 on Violence and Harassment (2019); UN Secretary-General’s Bulletin ST/SGB/2003/13; WHO/UNFPA guidance on GBV.] 

[bookmark: _Toc214527954]3.10. Mất cân bằng quyền lực
Tình huống trong đó một người nắm giữ nhiều quyền hạn, ảnh hưởng, khả năng tiếp cận nguồn lực hoặc quyền kiểm soát quyết định hơn người khác. Sự mất cân bằng quyền lực thường xảy ra trong các dự án lâm nghiệp có sự tham gia của các nhóm yếu thế, cộng đồng dân tộc thiểu số hoặc lao động thời vụ. Trong bối cảnh lâm nghiệp, nơi quan hệ quyền lực thường không bình đẳng (ví dụ giữa nhân viên dự án và người dân địa phương), bất kỳ mối quan hệ tình dục nào cũng có thể cấu thành bóc lột tình dục, ngay cả khi có sự “đồng thuận” được tuyên bố. 
3.11. Trả thù
Bất kỳ hành động trả thù hoặc gây hậu quả bất lợi nào (về chuyên môn, cá nhân hoặc xã hội) đối với người báo cáo sự việc hoặc tham gia cuộc giải quyết xử lý hành vi SEAH.
[bookmark: _Toc200973003][bookmark: _Toc214527955]4. Cam kết và nghĩa vụ thực thi
[bookmark: _Toc214527956][bookmark: _Toc200973012]4.1. Nguyên tắc thực hiện 
Các nội dung về phòng chống và xử lý hành vi SEAH được nêu trong quy định này được thực hiện theo một số nguyên tắc cơ bản. Việc áp dụng các nguyên tắc này sẽ được trình bày chi tiết trong bản Hướng dẫn thực hiện quy định phòng chống SEAH. 
Không khoan nhượng: Tất cả hành vi SEAH điều bị nghiêm cấm. Mọi cáo buộc hoặc nghi ngờ đều được xem xét nghiêm túc và giải quyết kịp thời thông qua các hình thức xử lý hoặc chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 
Không gây hại: Đảm bảo mọi hành động, đặc biệt là trong phòng chống, báo cáo, giải quyết vụ việc và hỗ trợ nạn nhân, phải tránh gây thêm tổn hại về thể chất, tình cảm, xã hội, pháp lý hoặc kinh tế cho nạn nhân.
Lấy nạn nhân làm trung tâm: quyền, sự an toàn, phẩm giá và hạnh phúc của nạn nhân được đảm bảo trong giai đoạn phòng chống và xử lý. Nạn nhân được đối xử theo cách tôn trọng, không phán xét và được trao quyền lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp theo nhu cầu của họ. 
Bảo mật và bảo vệ an toàn: Mọi thông tin liên quan đến vụ việc đều được bảo mật cao nhất. Thông tin cá nhân của nạn nhân, người tố cáo, nhân chứng và thủ phạm chỉ được chia sẻ với người được ủy quyền. Mọi hình thức trả thù, đe dọa đối với người tố cáo hoặc người tham gia giải quyết vụ việc đều bị nghiêm cấm.
Trách nhiệm giải trình: Tất cả lãnh đạo, viên chức, người lao động, nhà thầu, đơn vị cung cấp dịch vụ, chuyên gia, tư vấn, thực tập sinh, tình nguyện viên (nếu có), đối tác tham gia Chương trình đều có nghĩa vụ duy trì môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và có đạo đức. Lãnh đạo phải phân bổ nguồn lực, nâng cao nhận thức và đảm bảo nhân viên tuân thủ các quy định. Tất cả nhân sự đều có nghĩa vụ báo cáo hành vi nghi ngờ và việc không thực hiện nghĩa vụ này có thể bị kỷ luật. 
Tiếp cận dựa trên rủi ro: Phòng chống SEAH đòi hỏi phải xác định sớm các rủi ro và có biện pháp can thiệp kịp thời. Các lĩnh vực, vai trò hoặc hoạt động có nguy cơ cao sẽ được ưu tiên và đảm bảo chiến lược giảm thiểu phù hợp.
Bình đẳng giới và hòa nhập xã hội: Chương trình thúc đẩy các quy trình mang tính bao trùm, không phân biệt đối xử và đảm bảo quyền tiếp cận công bằng đối với công lý và các dịch vụ hỗ trợ, đặc biệt chú trọng đến các nhóm dễ bị tổn thương hoặc bị thiệt thòi. Các biện pháp bảo vệ trong phạm vi Chương trình sẽ được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh văn hóa, xã hội địa phương.
[bookmark: _Toc214527957]4.2. Cam kết phòng chống
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh tham gia Chương trình cam kết đảm bảo công tác phòng chống là trọng tâm và có trách nhiệm lồng ghép các biện pháp phòng chống vào toàn bộ hoạt động của Chương trình. Công tác phòng chống vừa là nghĩa vụ đạo đức vừa là nghĩa vụ pháp lý để bảo đảm các hoạt động của Chương trình tôn trọng phẩm giá con người và góp phần thúc đẩy phát triển bền vững. 
Để thực hiện cam kết này, VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh thực hiện các hoạt động (i) nâng cao nhận thức và tập huấn về phòng chống SEAH cho lãnh đạo, viên chức, người lao động, đối tác và người hưởng lợi (chủ rừng, cộng đồng dân cư, UBND xã và tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng) đang tham gia Chương trình; (ii) lồng ghép các quy định phòng chống SEAH vào quy trình tuyển dụng, quản lý nhân sự của tổ chức; (iii) yêu c ổ chứcy trình tuyển dụng, quản lý nhâ tư vấn và các đối tác tham gia Chương trình phải áp dm gia Chương trình phải uản lý nhân sựách nhiệm quản lý rừng; (iv) đảm bảo bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong thực thi các hoạt động của Chương trình nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ tạo ra tính dễ bị tổn thương của các nhóm xã hội đặc thù; (v) xây dựng văn hóa tôn trọng, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong mọi hoạt động của Chương trình.
[bookmark: _Toc200973013]Mặc dù công tác phòng chống SEAH là trách nhiệm chung của tất cả đối tượng tham gia và hưởng lợi từ Chương trình, nhưng lãnh đạo VNFF và lãnh đạo Quỹ BV&PTR các tỉnh tham gia Chương trình có nghĩa vụ đặc biệt trong việc thực thi và phân bổ đầy đủ nguồn lực, đảm bảo trách nhiệm giải trình của các viên chức và người lao động. Thông qua quy định này, VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh một lần nữa khẳng định cam kết đối với phòng chống SEAH.
[bookmark: _Toc214527958]4.3. Cam kết về báo cáo và xử lý vụ việc  
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh có trách nhiệm thiết lập và duy trì hệ thống báo cáo an toàn, dễ tiếp cận và bảo mật trong toàn bộ hoạt động của Chương trình. Các hệ thống này được mô tả chi tiết trong Hướng dẫn thực hiện phòng chống SEAH và cung cấp nhiều kênh khác nhau để các cá nhân có thể nêu lên mối quan ngại hoặc gửi khiếu nại.
Tất cả viên chức, người lao động, nhà thầu, đối tác và đối tượng hưởng lợi (thuộc đối tượng áp dụng của quy định này) có nghĩa vụ báo cáo hành vi nghi ngờ hoặc sai phạm về SEAH. Việc báo cáo có thể được gửi bằng lời nói, văn bản hoặc ẩn danh và được tiếp nhận một cách khách quan, không thiên vị. Việc không báo cáo sai phạm về SEAH có thể bị xem là hành vi vi phạm và sẽ bị kỷ luật.
Tất cả các báo cáo vụ việc liên quan đến SEAH phải được xử lý với mức độ bảo mật cao nhất. Thông tin cá nhân của nạn nhân, người tố cáo, nhân chứng và người bị cáo buộc chỉ được chia sẻ ở mức cần thiết hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền. Mọi hành vi trả thù dưới bất kỳ hình thức nào như đe dọa, trấn áp, sa thải, giáng chức hoặc cô lập xã hội đối với người tố cáo hoặc nhân chứng đều bị nghiêm cấm và được xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng, có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.
Các vụ việc liên quan đến SEAH cấu thành hành vi phạm tội sẽ được kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nhà tài trợ. VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và tuân theo cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm trong quá trình xử lý vụ việc. Nạn nhân được cung cấp thông tin về các dịch vụ hỗ trợ sẵn có, bao gồm hỗ trợ y tế, tâm lý – xã hội và pháp lý và giới thiệu đến các dịch vụ phù hợp khi cần thiết. 
[bookmark: _Toc214527959][bookmark: _Toc200973014]4.4. Hỗ trợ 
Tất cả tổ chức và cá nhân tham gia và hưởng lợi từ Chương trình có nghĩa vụ đặt an toàn, phẩm giá và sức khỏe của nạn nhân làm trung tâm trong các hoạt động phòng chống SEAH. Tất cả nạn nhân được tôn trọng và đối xử công bằng. 
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh hỗ trợ nạn nhân có thể tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ kịp thời, bảo mật và có chất lượng. 
Danh tính và thông tin về nạn nhân được bảo mật nghiêm ngặt và chỉ được chia sẻ khi liên quan đến an toàn tính mạng của nạn nhân hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền. Nạn nhân không phải chứng minh mình là nạn nhân SEAH khi tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. Tất cả nhân viên tham gia xử lý vụ việc phải tuân thủ nguyên tắc không gây hại, bảo mật, không phân biệt đối xử và tôn trọng quyền tự quyết của nạn nhân.
Thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người tố cáo, nhân chứng và người tham gia xử lý vụ việc không bị trả thù. Mọi hành vi đe dọa, sa thải, giáng chức, quấy rối hoặc cô lập xã hội đối với nạn nhân, người tố cáo hoặc nhân chứng đều bị nghiêm cấm và được xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng.
[bookmark: _Toc200973015][bookmark: _Toc214527960]4.5. Thực thi
Quy định này có tính ràng buộc đối với tất cả các tổ chức và cá nhân tham gia, hưởng lợi từ các hoạt động của Chương trình. Việc tuân thủ quy định này là bắt buộc và không có ngoại lệ, được áp dụng bình đẳng cho tất cả cá nhân.   
Bất kỳ hành vi sai phạm nào đều bị xử lý, tùy theo mức độ nghiêm trọng. Các hình thức xử lý có thể bao gồm cảnh cáo bằng văn bản; tạm đình chỉ trong quá trình xác minh; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ. Trong trường hợp hành vi sai phạm có dấu hiệu phạm tội, sẽ được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý. 
Không một cá nhân nào (dù giữ chức vụ hay vị trí cao đến đâu) được miễn trừ khỏi xác minh và xử lý. Các lãnh đạo nếu bị phát hiện có hành vi đồng lõa, dù do trực tiếp tham gia hay do tắc trách, đều phải chịu các hình thức xử lý tương tự như mọi nhân sự khác.
[bookmark: _Toc200973017][bookmark: _Toc214527961]5. Vai trò và trách nhiệm
Để thực hiện hiệu quả quy định này đòi hỏi có sự phân chia rõ ràng trách nhiệm ở tất cả các cấp. Mỗi bên tham gia đều có vai trò và nghĩa vụ riêng nhưng có sự bổ trợ lẫn nhau, phù hợp với các nguyên tắc chung, cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc200973018][bookmark: _Toc214527962]5.1. Ban lãnh đạo Quỹ
VNFF với vai trò là cơ quan ban hành, theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy định phòng chống SEAH trong toàn bộ hoạt động thuộc Chương trình. Ban Lãnh đạo của VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh tham gia Chương trình cần thể hiện rõ cam kết với phòng chống SEAH tại nơi làm việc. Đảm bảo phân bổ nguồn lực để thực hiện. Xử lý vụ việc liên quan đến SEAH một cách nghiêm túc, công bằng và minh bạch. Đồng thời, khẳng định không cá nhân nào được miễn trừ. Lãnh đạo của VNFF và Quỹ BV&PTR tỉnh có trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc an toàn, trong đó viên chức, người lao động, đối tác và người hưởng lợi có thể lên tiếng đối với hành vi SEAH tại nơi làm việc mà không lo sợ bị trả thù.
[bookmark: _Toc200973019][bookmark: _Toc214527963]5.2. Người quản lý - giám sát
Người quản lý – giám sát được chỉ định bởi VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh tham gia Chương trình có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến các quy định phòng chống SEAH cho các bên liên quan. Đảm bảo toàn bộ viên chức, người lao động dưới quyền, nhà thầu, đơn vị cung cấp dịch vụ, chuyên gia, tư vấn đều được phổ biến, hiểu rõ và tuân thủ các quy định đề ra. Đồng thời, làm gương về hành vi ứng xử phù hợp tại nơi làm việc.
Người quản lý – giám sát có nghĩa vụ bảo đảm mọi cáo buộc liên quan đến SEAH tại nơi làm việc phải được xử lý kịp thời, bảo mật và công bằng, phù hợp với quy trình nêu tại mục 7. Người quản lý - giám sát cần chủ động nhận diện sớm các rủi ro, thực hiện biện pháp khắc phục khi có vi phạm và xây dựng môi trường làm việc an toàn, nơi mọi người có thể nêu lên mối quan ngại mà không sợ bị trả thù.
[bookmark: _Toc200973020][bookmark: _Toc214527964]5.3. Phòng ban chuyên môn phụ trách về nhân sự
Phòng chuyên môn phụ trách về công tác nhân sự của VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh có vai trò trung tâm trong việc lồng ghép các biện pháp phòng chống SEAH vào toàn bộ quy trình nhân sự tham gia Chương trình bao gồm tuyển dụng, giáo dục định hướng cho nhân viên mới, các khóa đào tạo và đánh giá nhân sự định kỳ. 
Phòng ban chuyên môn phụ trách về nhân sự của VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh chịu trách nhiệm xử lý các vụ việc liên quan đến SEAH theo cách bảo mật, công bằng và kịp thời. Lưu trữ hồ sơ vụ việc chính xác và bảo mật. Phòng ban này có trách nhiệm phối hợp với cán bộ đầu mối về SEAH được chỉ định và các cơ quan liên quan để bảo vệ người tố cáo không bị trả thù.
[bookmark: _Toc214527965][bookmark: _Toc200973021]5.4. Người đầu mối 
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh cử người đầu mối phụ trách về nội dung phòng chống SEAH. Người đầu mối có nhiệm vụ điều phối quá trình thực hiện qui định phòng chống SEAH bao gồm công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng chống SEAH trong đơn vị. Điều phối quá trình thiết lập và duy trì cơ chế tiếp nhận và xử lý vụ việc theo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm. 
Người đầu mối được chỉ định cần nắm vững quy định này để điều phối việc tổ chức thực hiện các qui định phòng chống SEAH trong thực tế, tạo điều kiện kết nối tới các dịch vụ hỗ trợ về y tế, tâm lý – xã hội và pháp lý phù hợp. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa VNFF, Quỹ BV&PTR các tỉnh và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện quy định phòng chống SEAH cho LEAF/Emergent theo định kỳ hoặc khi được yêu cầu. 
[bookmark: _Toc200973022]5.5. Viên chức và người lao động
Tất cả viên chức, người lao động của VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh tham gia Chương trình có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện các quy định về phòng chống SEAH đã đề ra. Tất cả viên chức và người lao động bị nghiêm cấm thực hiện hành vi SEAH tại nơi làm việc.
[bookmark: _Toc200973023][bookmark: _Toc214527966]5.6. Đơn vị cung cấp dịch vụ và nhà thầu
[bookmark: _Toc200973024]Tất cả các nhà thầu và đơn vị cung cấp dịch vụ tham gia Chương trình đều bắt buộc phải tuân thủ quy định này. Nhân sự trong đơn vị không tham gia, dung túng hoặc che giấu hành vi SEAH xảy ra tại nơi làm việc; tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng chống SEAH tại nơi làm việc; thiết lập và duy trì kênh tiếp nhận thông tin vụ việc liên quan đến SEAH; hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan trong quá trình thu thập, xác minh thông tin và xử lý vụ việc. Các hành vi vi phạm có thể dẫn tới việc chấm dứt hợp đồng và loại khỏi danh sách hợp tác trong khuôn khổ Chương trình.
[bookmark: _Toc214527967]5.7. Người hưởng lợi
Người hưởng lợi thuộc phạm vi áp dụng của quy định này bao gồm cá nhân và tổ chức như: Chủ rừng, cộng đồng dân cư (bao gồm cả nam, nữ, người dân tộc thiểu số), UBND xã và các tổ chức khác được giao trách nhiệm quản lý và bảo vệ rừng. Người hưởng lợi có quyền được sống trong một môi trường an toàn, không có hành vi SEAH. Họ được khuyến khích lên tiếng khi chứng kiến hoặc là nạn nhân của hành vi SEAH. Việc báo cáo hành vi sai phạm có thể được thực hiện theo hình thức ẩn danh, mà không lo bị phân biệt đối xử hay bị trả thù. Họ cũng chia sẻ trách nhiệm trong việc thúc đẩy hành vi tôn trọng và xây dựng môi trường làm việc an toàn, bao trùm.
[bookmark: _Toc200973026][bookmark: _Toc214527968]5.8. Đơn vị có trách nhiệm pháp lý
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh phối hợp với đơn vị có trách nhiệm pháp lý tham gia và hỗ trợ trong quá trình xử lý vụ việc. Khi được huy động, đơn vị có trách nhiệm pháp lý tham gia thu thập thông tin và xác minh vụ việc một cách độc lập, khách quan và lấy nạn nhân làm trung tâm. 
Đơn vị có trách nhiệm pháp lý sẽ cung cấp chuyên môn về pháp lý và thực hiện quy trình chuyên sâu nhằm duy trì các tiêu chuẩn đạo đức, ngăn ngừa xung đột lợi ích, đồng thời đảm bảo việc xử lý vụ việc không bị chậm trễ, che giấu hay lạm dụng quyền lực. Vai trò của họ góp phần tăng cường tính liêm chính của tổ chức và duy trì niềm tin của nhà tài trợ, đối tác và cộng đồng bị ảnh hưởng.
[bookmark: _Toc214527969]6. Cơ chế báo cáo và khiếu nại
[bookmark: _Toc200973027][bookmark: _Toc214527970]6.1 . Khuyến khích báo cáo
Khuyến khích tất cả cá nhân và tổ chức tham gia, hưởng lợi từ Chương trình báo cáo bất kỳ lo ngại, nghi ngờ hoặc hành vi SEAH xảy ra tại nơi làm việc. Các báo cáo được xem xét nghiêm túc, đồng thời được giải quyết phù hợp với nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm (mục 4.1) và các biện pháp bảo vệ an toàn (mục 4.4).
[bookmark: _Toc200973028][bookmark: _Toc214527971]6.2. Kênh báo cáo
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh thiết lập và duy trì nhiều kênh báo cáo an toàn, dễ tiếp cận và bảo mật trong toàn bộ các hoạt động của Chương trình. Các báo cáo vụ việc liên quan đến SEAH có thể bằng lời hoặc gửi bằng văn bản, bao gồm cả hình thức ẩn danh, và mỗi cá nhân có quyền chọn kênh mà họ tin tưởng nhất.
Quy trình tiếp nhận, ghi chép và xử lý vụ việc SEAH và thông tin liên hệ (ví dụ: đường dây nóng, địa chỉ email, ứng dụng nhắn tin hoặc người đầu mối trực tiếp) được quy định chi tiết trong Hướng dẫn thực hiện phòng chống SEAH tại nơi làm việc. Quy định này được truyền đạt rộng rãi đến các bên liên quan nhằm đảm bảo nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc.
[bookmark: _Toc214527972][bookmark: _Toc200973029]6.3. Bảo mật 
Tất cả báo cáo vụ việc về SEAH sẽ được xử lý với mức độ bảo mật nghiêm ngặt. Danh tính của người tố cáo và nhân chứng được bảo vệ trong suốt quá trình xử lý vụ việc và đảm bảo phù hợp với cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm. Việc báo cáo vụ việc theo hình thức ẩn danh được phép và được xem xét nghiêm túc như các hình thức báo cáo khác.
Các thông tin liên quan đến vụ việc, bao gồm hành vi bị cáo buộc và chi tiết vụ việc chỉ được tiết lộ cho người được ủy quyền. Việc công bố danh tính hoặc chi tiết thông tin về vụ việc ra công chúng hoặc trong nội bộ bị nghiêm cấm. Tất cả hồ sơ phải được bảo quản an toàn, với các tệp kỹ thuật số được mã hóa hoặc bảo vệ bằng mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn.
[bookmark: _Toc200973031][bookmark: _Toc214527973]7. Quy trình giải quyết và xử lý vi phạm
[bookmark: _Toc200973032][bookmark: _Toc214527974]7.1. Cam kết về quy trình công bằng 
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh khẳng định mọi vụ việc được báo cáo hoặc nghi ngờ liên quan đến SEAH sẽ được xem xét và xử lý kịp thời, khách quan và bảo mật, phù hợp quy trình đề ra trong Hướng dẫn thực hiện phòng chống SEAH. Quá trình xác minh thông tin phải được thực hiện bởi nhân sự đã được đào tạo về phòng chống SEAH và được ủy quyền. Trong một số trường hợp việc thu thập thông tin và xác minh vụ việc có thể được thực hiện bởi chuyên gia bên ngoài nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, độc lập và khách quan của vụ việc.
Quy định này tuân thủ không phân biệt đối xử, lấy nạn nhân làm trung tâm và chú trọng đến tác động tâm lý. Các biện pháp tạm thời như tách người bị cáo buộc khỏi môi trường làm việc có thể được áp dụng để ngăn ngừa rủi ro tiếp theo. Nạn nhân có quyền yêu cầu chuyên gia tư vấn pháp lý cùng giới, có người hỗ trợ đi cùng, giới hạn thông tin được chia sẻ và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tâm lý – xã hội hoặc pháp lý phù hợp.
Mục tiêu của quá trình thu thập thông tin và xác minh vụ việc bao gồm:
· Bảo vệ người tố cáo và nhân chứng khỏi hành vi trả thù hoặc tránh tổn hại thứ cấp;
· Đảm bảo xử lý thông tin kịp thời, công bằng và minh bạch, đúng vai trò và trách nhiệm;
· Tôn trọng quyền, phẩm giá và lựa chọn của nạn nhân trong suốt quá trình;
· Ngăn chặn tái diễn SEAH bằng cách xử lý trách nhiệm của người vi phạm và giải quyết các rủi ro hệ thống;
· Thúc đẩy văn hóa an toàn và tôn trọng, phù hợp với pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.
Quá trình xác minh thông tin và xử lý vụ việc sẽ không thiên vị hoặc không bị chi phối bởi cá nhân hoặc tổ chức khác. Các cá nhân có xung đột về lợi ích dù thực tế hay tiềm tàng đều không được tham gia vào quy trình xử lý vụ việc.
[bookmark: _Toc200973033][bookmark: _Toc214527975]7.2. Xử lý người bị cáo buộc
Trong khi ưu tiên bảo vệ, cũng cần phải bảo đảm xử lý công bằng đối với các cá nhân bị cáo buộc vi phạm. Người bị cáo buộc có quyền được thông báo về các cáo buộc, trình bày quan điểm và cung cấp bằng chứng trước khi bất kỳ quyết định nào được đưa ra.
Đơn vị trách nhiệm pháp lý cử cán bộ tham gia xử lý vụ việc phải được đào tạo về phương pháp thu thập thông tin và xác minh vụ việc theo phương pháp khách quan, kỹ năng phỏng vấn có lưu ý các tác động tâm lý đối với nạn nhân và tránh xung đột lợi ích. Các biện pháp khắc phục hoặc xử lý chỉ được thực hiện dựa trên bằng chứng và kết quả xác minh chính xác, không dựa trên giả định hoặc nguồn thông tin chưa được xác minh. Cả nạn nhân và người bị cáo buộc đều có quyền tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp, ví dụ như hỗ trợ tâm lý – xã hội hoặc pháp lý.
[bookmark: _Toc200973034][bookmark: _Toc214527976]7.3. Kết quả giải quyết và hình thức xử lý
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh tham gia Chương trình cam kết thực hiện các biện pháp kỷ luật thích hợp dựa trên kết quả xác minh. Khi xác minh được đầy đủ thông tin vụ việc, các hình thức xử lý sẽ được áp dụng theo quy trình nội bộ và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Các hình thức kỷ luật nội bộ có thể bao gồm sa thải, chấm dứt hợp đồng, hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan thực thi pháp luật nếu hành vi vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm. Các biện pháp xử lý được thực hiện phù hợp với mức độ nghiêm trọng của hành vi sai phạm, mức độ tổn hại gây ra đồng thời tuân thủ các cam kết quốc tế của Chính phủ về bình đẳng giới, an toàn nơi làm việc và bảo vệ chống bạo lực tình dục.
[bookmark: _Toc200973035][bookmark: _Toc214527977]7.4. Phối hợp với cơ quan chức năng
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh, các bên liên quan và các đối tượng tham gia, hưởng lợi từ Chương trình cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật quốc gia về phòng chống bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục. Trong trường hợp một vụ việc được báo cáo có thể cấu thành tội phạm, ví dụ như lạm dụng tình dục, tấn công hoặc bóc lột tình dục, vụ việc sẽ được chuyển ngay cho cơ quan công an hoặc các cơ quan pháp lý có thẩm quyền, phù hợp với pháp luật Việt Nam.  
Không một cá nhân nào được miễn trừ khỏi trách nhiệm pháp lý. VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh, các bên liên quan tham gia, hưởng lợi từ Chương trình sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo các hành vi sai phạm được xử lý thông qua các kênh tư pháp và thực thi pháp luật thích hợp.
Trong quá trình xử lý, VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, bao gồm:
· Cơ quan thực thi pháp luật để bảo vệ nạn nhân và truy cứu trách nhiệm người vi phạm;
· Các dịch vụ bảo trợ xã hội và hỗ trợ cung cấp chăm sóc y tế, tâm lý – xã hội và pháp lý;
· Các nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt về bảo vệ trẻ em hoặc nạn nhân bị bạo lực giới, khi cần thiết;
· Nhà tài trợ hoặc đối tác, theo quy định trong các thỏa thuận tài trợ.
Cách tiếp cận đa ngành này đảm bảo các vụ việc SEAH được xử lý hợp pháp, có đạo đức và hiệu quả, đồng thời tôn trọng quyền của nạn nhân và trách nhiệm giải trình của tổ chức.
[bookmark: _Toc200973036][bookmark: _Toc214527978][bookmark: _Toc200973037]8. Đào tạo, nâng cao năng lực và Truyền thông
[bookmark: _Toc214527979]8.1 . Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh cam kết đảm bảo tất cả nhân sự đều được đào tạo kiến thức cơ bản về phòng chống SEAH. Chương trình giáo dục định hướng bắt buộc cho toàn bộ viên chức, người lao động, nhân viên mới, chuyên gia, tư vấn tại thời điểm tuyển dụng, bao gồm các nguyên tắc và quy trình báo cáo vụ việc. Các khóa đào tạo bổ sung định kỳ được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần, hoặc thường xuyên nhằm củng cố kiến thức, tăng cường trách nhiệm giải trình và giải quyết các thách thức phát sinh từ thực tiễn.
Các khóa đào tạo chuyên biệt cũng sẽ được cung cấp cho các cán bộ chủ chốt của VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh được giao nhiệm vụ tổ chức, thực hiện Qui định phòng chống SEAH tại nơi làm việc. Trong đó chú trọng một số kiến thức và kỹ năng như: duy trì cơ chế báo cáo vụ việc; các nguyên tắc tiếp nhận và xử lý vụ việc; tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm và đảm bảo công bằng trong quy trình tiếp nhận và xử lý vụ việc. Tài liệu đào tạo, chương trình tập huấn và công cụ nâng cao nhận thức sẽ được hướng dẫn chi tiết trong bản Hướng dẫn thực hiện phòng chống SEAH và được điều chỉnh cho phù hợp với từng điều kiện thực tiễn tại địa phương.  
[bookmark: _Toc214527980]8.2.  Truyền thông 
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức nhằm xây dựng văn hóa tôn trọng và bao trùm - nơi mọi người hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình. Quy định này được phổ biến rộng rãi và dễ dàng đối với các bên liên quan, viên chức, người lao động, nhà thầu, đối tác và đối tượng hưởng lợi dưới nhiều hình thức khác nhau.
Người quản lý - giám sát và người đầu mối về SEAH được chỉ định sẽ là đầu mối trong việc tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho viên chức, người lao động, đối tác, nhà thầu, đặc biệt tại các khu vực có rủi ro cao hoặc vùng sâu, vùng xa, đồng thời, theo dõi, giám sát chất lượng các hoạt động đào tạo và nâng cao nhận thức về phòng chống SEAH, nhằm đảm bảo sự tham gia rộng rãi và bền vững. 
[bookmark: _Toc214527981][bookmark: _Toc200973038]9. Theo dõi, giám sát, đánh giá và điều chỉnh 
[bookmark: _Toc214527982][bookmark: _Toc200973039]9.1. Theo dõi, giám sát 
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh cử phòng ban chuyên môn phù hợp thực hiện theo dõi và giám sát việc tuân thủ quy định đề ra; lưu giữ hồ sơ các hoạt động đào tạo và nâng cao nhận thức, bảo đảm cơ chế báo cáo vụ việc an toàn và dễ tiếp cận.  
Tất cả các bên liên quan tham gia Chương trình có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh trong quy trình theo dõi, giám sát, bao gồm cả các cuộc làm việc nội bộ định kỳ nhằm nhận diện rủi ro, khoảng trống và các biện pháp cải thiện. VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh tổng hợp kết quả làm việc và chuẩn bị báo cáo định kỳ gửi LEAF/Emergent. 
[bookmark: _Toc200973040][bookmark: _Toc214527983]9.2. Học hỏi và điều chỉnh  
VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh cam kết học hỏi liên tục từ thực tiễn để rút ra bài học kinh nghiệm về phòng chống, báo cáo và xử lý vụ việc. Lãnh đạo của VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh sẽ rà soát quy trình giải quyết các vụ việc để rút ra bài học cho công tác phòng ngừa, báo cáo và ứng phó. Những bài học này sẽ được sử dụng làm cơ sở cập nhật chương trình, nội dung đào tạo, cải thiện hệ thống báo cáo vụ việc hoặc hướng dẫn thực thi hiệu quả hơn.
[bookmark: _Toc214527984][bookmark: _Toc200973041]9.3. Rà soát định kỳ 
Quy định này sẽ được rà soát và điều chỉnh theo định kỳ ba năm/lần hoặc sớm hơn nếu có thay đổi lớn về quy định pháp luật tại Việt Nam hoặc theo yêu cầu của LEAF/Emergent. Việc điều chỉnh sẽ do lãnh đạo VNFF chủ trì dựa trên cơ sở dữ liệu thu được từ các cuộc làm việc, đánh giá, phản hồi của người lao động và cộng đồng, khuyến nghị từ đối tác hoặc nhà tài trợ. Mọi sửa đổi sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử hoặc bằng văn bản tới các bên liên quan. 
[bookmark: _Toc200973042][bookmark: _Toc214527985]9.4. Báo cáo
[bookmark: _Hlk214541918]VNFF và Quỹ BV&PTR các tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện bao gồm tiến độ đạt được, các khoảng trống và các biện pháp cải thiện. Báo cáo này được tích hợp vào báo cáo theo dõi Đảm bảo an toàn hàng năm hoặc được thực hiện theo yêu cầu của LEAF/Emergent.
[bookmark: _Toc200973043][bookmark: _Toc214527986]10. Phê duyệt và hiệu lực thi hành
Quy định này được xem xét và ban hành bởi VNFF nhằm đảm bảo sự ủng hộ toàn diện của tổ chức, cá nhân liên quan và trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện.
Quy định này có hiệu lực từ ngày được ban hành. Từ ngày này trở đi, các quy định đề ra là bắt buộc đối với tất cả viên chức, người lao động, cá nhân và tổ chức tham gia, hưởng lợi từ các hoạt động thuộc Chương trình.
Việc điều chỉnh quy định này sẽ do lãnh đạo VNFF chủ trì, với sự đóng góp từ viên chức, người lao động và các bên liên quan khác. Mọi cập nhật sẽ được thông báo kịp thời tới toàn bộ viên chức, người lao động và đối tác thực hiện nhằm đảm bảo tính phù hợp, đồng bộ và trách nhiệm giải trình liên tục./.
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